
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THẺ SINH VIÊN - NĂM 2022
STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh Khóa học

1 Điều dưỡng 2223240039 02DD15A1 Võ Nguyễn Hoàng My 05/04/2003 2022-2024

2 Điều dưỡng 2223240037 02DD15B1 Vũ Thị Quyên 12/06/1984 2022-2024

3 Điều dưỡng 2223240022 02DD15B1 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 26/04/1985 2022-2024

4 Điều dưỡng 2223180013 02DD15B1 Võ Minh Tâm 18/10/1991 2022-2024

5 Điều dưỡng 2223360053 02DD15C1 Trần Minh Trâm Anh 16/02/2005 2022-2025

6 Điều dưỡng 2223360020 02DD15C1 Nguyễn Xuân Lợi 18/08/2001 2022-2025

7 Dược 2223240048 02DS15B1 Trương Thu Thủy 01/01/1994 2022-2024

8 Dược 2223240051 02DS15A1 Lê Kim Phương 28/10/2003 2022-2024

9 Dược 2223360038 02DS15D1 Lê Hồ Bá Thanh 16/08/1994 2022-2025

10 Dược 2223360035 02DS15D1 Lê Quang Duyên 03/08/1993 2022-2025

11 Dược 2223240053 02DS15B1 Nguyễn Minh Thuận 11/03/2001 2022-2024

12 Dược 2223240042 02DS15B1 Đỗ Thị Tường Vi 05/08/1987 2022-2024

13 Dược 2223360030 02DS15C1 Nguyễn Thị Khánh Duy 20/09/2005 2022-2025

14 Hướng dẫn du lịch 2223360041 02DL15C1 Tô Thành Phát 18/12/2005 2022-2025



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh Khóa học

15 Kế toán doanh nghiệp 2223360061 02KT15C1 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 04/02/2003 2022-2025

16 Kế toán doanh nghiệp 3223240008 02KT15E1 Lương Thiêm Phát 19/04/1998 2022-2024

17 Kế toán doanh nghiệp 3223180001 02KT15E1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17/04/1998 2022-2024

18 Kế toán doanh nghiệp 3223240004 02KT15E1 Nguyễn Thị Anh Đào 18/01/1995 2022-2024

19 Kế toán doanh nghiệp 2223360034 02KT15D1 Hoàng Thị Thùy Trang 23/08/2005 2022-2025

20 Kế toán doanh nghiệp 2223240055 02KT15B1 Nguyễn Thành Phát 27/06/2000 2022-2024

21 Kế toán doanh nghiệp 2223360039 02KT15C1 Bùi Phi Yến 04/10/2006 2022-2025

22 Pháp luật 2223240058 02PL15B1 Nông Thị Tem 25/02/1999 2022-2024

23 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 2223240005 02DN15B1 Nguyễn Thanh Thúy 05/03/1997 2022-2024

24 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 2223360019 02DN15D1 Trần Nguyễn Huy Phong 17/12/2002 2022-2025

25 Thiết kế đồ họa 2223360047 02DH15C1 Lê Văn Sáu 17/07/2001 2022-2025

26 Thiết kế đồ họa 2223360023 02DH15C1 Phạm Nguyễn Minh Nhựt 29/12/2006 2022-2025

27 Thiết kế đồ họa 2223180003 02DH15A1 Trần Quang Tuyến 31/01/1990 2022-2024

28 Y Sỹ 2223240045 02YS15B1 Nguyễn Thế Vĩnh 05/04/1997 2022-2024

TP. HCM, Ngày 09 tháng 04 năm 2022
Phòng Đào Tạo


